
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 3108/QĐ-SGDĐT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hải Phòng, ngày 09 tháng  7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức  

quản lý và chuẩn hiệu trưởng tại các đơn vị sự nghiệp công lập  

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025 - 2026 

  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 Căn cứ Luật Viên chức số 129/2025/QH15 ngày 10/12/2025; 

 Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ 

quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức,  viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-

CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức thuộc 

thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo Quyết 

định số 483/QĐ-SGDĐT ngày 02/5/2024; 

 Căn cứ Kết luận tại cuộc họp Tập thể lãnh đạo mở rộng cơ quan Sở Giáo 

dục và Đào tạo ngày 09/7/2026 về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản 

lý và chuẩn hiệu trưởng tại các đơn vị dự nghiệp công lập trực thuộc năm học 

2025 - 2026; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý 

và chuẩn hiệu trưởng tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, năm học 2025 - 2026 (có danh sách kèm theo). 
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           Điều 2. Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm công khai kết quả đánh giá, xếp 

loại năm học 2025 – 2026 được phê duyệt tại Quyết định này theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 

1 căn cứ Quyết định thi hành./.  

 

Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Lưu: VT, TCCB, (VTĐ).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Văn Việt 

 

 



Viên chức
Chuẩn Hiệu 

trưởng

1 Lê Văn Lục Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

2 Nguyễn Thị Hồng Thanh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Mạc Đăng Nghị Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Bùi Hữu Hải Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

5 Trịnh Ngọc Tùng Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

6 Nguyễn Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Bùi Thị Nga Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Nguyễn Văn Đức Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

9 Bùi Thị Kim Luyên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Phùng Thị Anh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Phạm Thị Lan Anh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

12 Nguyễn Chí Dương Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

13 Nguyễn Văn Phúc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

14 Nguyễn Đức Mạnh Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

15 Nguyễn Đức Dũng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Đỗ Xuân Thuật Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Phương Kim Cánh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Khá

18 Nguyễn Nam Trung Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Phạm Văn Trúc Phó hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

20 Trịnh Hùng Hiệu Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

21 Hà Huy Du Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22 Phạm Xuân Trường Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Vũ Xuân Thoả Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

24 Đỗ Hoàng Trọng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

25 Đặng Văn Vịnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Phạm Văn Thái Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

27 Nguyễn Tiên Phong Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trường THPT 

Quang Trung -

 Ninh Giang

Trường THPT

 Cầu Xe

Trường THPT

 Nguyễn Văn Cừ

Trường THPT

 Nguyễn Du

Trường THPT

 Cẩm Giàng

Trường THPT

 Tuệ Tĩnh

Trường THPT

 Ninh Giang

Trường THPT 

chuyên Nguyễn 

Trãi

Trường THPT

 Hồng Quang

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

NĂM HỌC 2025-2026

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở

(Kèm theo Quyết định số 3108/QĐ-SGDĐT ngày 09/7/2026 của Giám đốc Sở GD&ĐT)



Viên chức
Chuẩn Hiệu 

trưởng

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở

28 Nguyễn Văn Hiến Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Vũ Văn Sáng Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

30 Nguyễn Văn Phong Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31 Bùi Việt Bắc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Đặng Đình Tri Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Lê Xuân Nguyên Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

34 Nguyễn Việt Thắng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Nguyễn Đình Thương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Tiêu Thị Tám Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

37 Nguyễn Văn Bình Phó hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

38 Phạm Xuân Hùng Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

39 Nguyễn Bá Dũng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

40 Phạm Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

41 Phạm Văn Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Nguyễn Thị Lý Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

43 Bùi Quang Vinh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

44 Trịnh Thị Chỉnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

45 Trần Khoa Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

46 Nguyễn Văn Hưng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

47 Vũ Trung Kiên Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

48 Nguyễn Thế Toàn Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

49 Nguyễn Đức Hiếu Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

50 Nguyễn Văn Oong Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

51 Đào Văn Đức Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Khá

52 Nguyễn Thành Đô Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

53 Lê Thị Thùy Dương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

54 Thân Thị Châm Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

55 Trần Văn Thành Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

56 Mạc Anh Tuân Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

57 Nguyễn Hồng Ánh Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

58 Nguyễn Văn Bẩy Phó HT Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trường THPT

 Kinh Môn

Trường THPT

 Phúc Thành

Trường THPT

 Hà Đông

Trường THPT

 Hà Bắc

Trường THPT

 Nam Sách

Trường THPT 

Mạc Đĩnh Chi - 

 Nam Sách

Trường THPT

 Kim Thành

Trường THPT

 Cầu Xe

Trường THPT

 Tứ Kỳ

Trường THPT

 Thanh Hà

Trường THPT

 Đồng Gia



Viên chức
Chuẩn Hiệu 

trưởng

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở

59 Phạm Thị Thủy Phó HT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

60 Nguyễn Mạnh Lân Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

61 Nguyễn Thị Thanh Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

62 Nguyễn Thị Hợp Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

63 Vũ Chí Cương Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

64 Phạm Khắc Đoàn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

65 Phan Anh Thùy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

66 Phạm Văn Tiệp Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

67 Nguyễn Tiến Hùng Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

68 Nguyễn Xuân Tú Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

69 Phạm Bá Huy Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

70 Vũ Thị Huệ Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

71 Trịnh Viết Tuấn Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

72 Trần Văn Ta Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

73 Vũ Văn Tiến Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

74 Phạm Công Doãn Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

75 Hứa Tiến Nam Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

76 Nguyễn Minh Thắng Phó hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

77 Nguyễn Thế Dưỡng Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

78 Trần Văn Xiêm Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

79 Nguyễn Minh Ngọc Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

80 Phạm Đình Hiệp Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

81 Vũ Anh Dũng Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

82 Vũ Văn Phước Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

83 Lê Văn Mạnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

84 Vũ Văn Khoát Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

85 Đỗ Văn Thiện Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

86 Vũ Lan Dung Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

87 Hoàng Minh Khánh Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tốt

88 Nguyễn Tuấn Anh Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

89 Phạm Thị Ngọc Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trường THPT

 Bình Giang

Trường THPT

 Kẻ Sặt

Trường THPT

 Đoàn Thượng

Trường THPT

 Gia Lộc

Trường THPT

 Chí Linh

Trường THPT

 Phả Lại

Trường THPT

 Bến Tắm

Trường THPT

 Thanh Miện

Trường THPT

 Thanh Miện II

Trường THPT

 Phúc Thành

Trường THPT

 Nhị Chiểu



Viên chức
Chuẩn Hiệu 

trưởng

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở

90 Nguyễn Thành Đô Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

91 Trần Xuân Thủy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

92 Phạm Ngọc Mẫn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

93 Phạm Thị Vân Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

94 Nguyễn Văn Sơn Phó hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

95 Cao Sĩ Doanh Phó hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

96 Lê Thị Thu Thủy Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

97 Tô Văn Quỳnh Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

98 Trần Tuấn Long Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

99 Trương Hồng Phương Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

100 Phạm Thị Thu Huyền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

101 Đặng Thanh Huyền Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

102 Nguyễn Ngọc Tuấn Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

103 Nguyễn Văn Thuần Phó hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

104 Phạm Văn Hà Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

105 Tăng Quang Nam Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

106 Hoàng Sỹ Quyển Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

107 Nguyễn Thị Thúy Hà Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

108 Nguyễn Tuấn Phương Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

109 Nguyễn Hữu Nghị Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

110 Nguyễn Thị Hoài Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

111 Phạm Quốc Huy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

112 Lê Hồng Huấn Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Khá

113 Nguyễn Văn Phong Phó Hiệu trưởng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

114 Nguyễn Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

115 Phạm Văn Hy Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

116 Phạm Văn Lợi Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

117 Phạm Quốc Huy Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

118 Phạm Thế Ngôn Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tốt

119 Đặng Quang Phan Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

120 Phạm Đăng Sơn Phó Hiệu trưởng Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trường THPT

 Nam Sách II

Trường THPT

 Khúc Thừa Dụ

Trường THPT

 Thanh Bình

Trường THPT

 Thanh Miện III

Trường THPT

 Hưng Đạo

Trường THPT

 Cẩm Giàng II

Trường THPT

 Trần Phú

Trường THPT

 Gia Lộc II

Trường THPT

 Kim Môn II

Trường THPT

 Kim Thành II

Trường THPT

 Đường An



Viên chức
Chuẩn Hiệu 

trưởng

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở

121 Hồ Văn Quang Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

122 Nguyễn Viết Sơn Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

123 Phan Thị Thương Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

124 Đỗ Văn Trọng Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

125 Phạm Đức Tài Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

126 Trịnh Thị Kim Dung Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

127 Nguyễn Văn Hải Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

128 Lương Minh Trung Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

129 Lại Văn Lâm Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

130 Nguyễn Văn Công Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

131 Bùi Quang Hiếu Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

132 Nguyễn Hữu Huân Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

133 Nguyễn Văn Sơn Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

134 Nguyễn Văn Nghiệp Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

135 Mạc Văn Huấn Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

136 Lê Quốc Dũng Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

137 Nguyễn Ngọc Hà Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

138 Trần Thị Hương Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

139 Nguyễn Thị Nguyệt Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

140 Nguyễn Công Còn Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

141 Đặng Văn Bình Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

142 Đỗ Trường Thiên Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

143 Đặng Thị Ly Phó Giám đốc Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

144 Bùi Hồng Ngọc Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

145 Nguyễn Văn Thanh Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

146 Vũ Triệu Anh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

147 Bùi Vũ Thành Trung Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

148 Nguyễn Hồng Hải Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

149 Nguyễn Trọng Quý Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

150 Lê Thanh Nghị Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

151 Nguyễn Thị Nội Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụTrung tâm 
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Viên chức
Chuẩn Hiệu 

trưởng

TT Đơn vị Họ và tên Chức vụ

Kết quả đánh giá, xếp loại của Giám đốc Sở

152 Nguyễn Văn Sản Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

153 Phạm Thị Tú Oanh Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

154 Phạm Duy Phương Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

155 Đoàn Thị Huệ Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

156 Đinh Đoàn Thu Huyên Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

157 Hoàng Thị Nguyệt Ánh Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

158 Nguyễn Quý Trọng Phó giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

159 Hoàng Tiến Dũng Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

160 Đỗ Thị Thoa Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

161 Nguyễn Trọng Nhuế Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

162 Quách Trung Hậu Phó Giám đốc Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Danh sách gồm 162 người. Trong đó:

 * Xếp loại viên chức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 43; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 119; Hoàn thành nhiệm vụ: 0; 

Không hoàn thành nhiệm vụ:0.

*Xếp loại chuẩn hiệu trưởng:Tốt: 37; Khá: 03; Đạt: 0; Không đạt: 0
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- Ngoai ngữ, Tin 

học Hải Dương


